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1 CV 15 Nguyễn Huy Hoàng 31/10/91 166 17 32,5 31 36,5 60 97,5 97,5

2 CV15 Nguyễn Thị Mai Hương 11/04/91 167 21 35 29 37 67,5 106 106

3 CV 15 Trần Thị Thu Huyền 14/02/91 168 18 40 24 40,5 65 100 100

4 CV 15 Nguyễn Hoàng Long 24/03/91 169 Ngoại ngữ 73,5 95 90 82,5 332 332

5 CV 15 Lê Hồng  Phương 16/02/86 170 59 82,5 81 82,5 92,5 281,5 281,5

6 CV 15 Nguyễn Nam Phương 03/03/89 171

7 CV 15 Hoàng Thị  Quý 04/04/92 172 Dân tộc Tày 20 27,5 19 78,5 67,5 86,5 20 106,5

8 CV 15 Nguyễn Tất Quý 30/08/92 173 20 40 41 55,5 85 121 121

9 CV 15 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/11/91 174 29 58,5 55 29 29

10 CV 15 Hoàng Thị Tình 08/02/89 175

11 CV 15 Phạm Thanh Tuấn 13/03/92 176

12 CV 15 Đỗ Anh Tuấn 01/07/90 177 0 42,5 18 66,5 65
KTC KT; 

NN CC 60,5

KTC 20%; 

NN 40% 56,9

13 CV 17 Trần Đăng Doanh 07/12/89 178 3 3 3

14 CV17 Đinh Thị Phương Hải 17/07/83 179 25,5 37,5 37 73 72,5 125,5 125,5

15 CV 17 Trần Đại Hào 10/11/88 180 Ngoại ngữ

16 CV 17 Vũ Xuân Huy 28/09/86 181 24 32,5 15 4,5 40 95,5 95,5

17 CV 17 Trịnh Chi  Long 28/05/87 182

18 CV 17 Đào Văn Nhượng 02/09/88 183

19 CV 17 Nguyễn Thanh Quang 24/09/89 184 20 42,5 12 37 55 94,5 94,5

20 CV 17 Phạm Tuấn Anh 16/06/77 185 88 87,5 80 96 95 343,5 343,5

21 CV 17 Phạm Bá Trung 08/08/83 186

Con của người 

tham gia KC bị 

nhiễm chất độc 

hóa học

7 32,5 3 17,5 55 KTC KT

49,5 20 20% 68,9

V. Phòng thi số 5
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22 CV 18 Tạ Thị  Chiên 14/09/82 187

23 CV18 Thái Khắc  Hồng 05/10/87 188
Con Thương 

binh
21 40 30 29 55

112 20 132

24 CV 18 Vương Tuấn  Linh 20/10/89 189

25 CV 18 Phạm Thị  Ngọc 25/04/86 190 Ngoại ngữ 25,5 40 41 62,5 132 132

26 CV 18 Trương Văn  Quang 24/04/83 191 20 32,5 50 39 65 122,5 122,5

27 CV 18 Phạm Văn  Đồng 16/03/80 192 74 95 77 33,5 85 320 320

28 CV 19 Cao Tiến Bình 23/10/83 193

29 CV19 Vũ Quang Chung 18/07/90 194 21 42,5 38 31 57,5 122,5 122,5

30 CV 19 Bùi Viết Hanh 11/11/89 195

31 CV 19 Lê Thị Hiền 10/07/88 196

32 CV 19 Nguyễn Xuân Hiếu 21/10/84 197

33 CV 19 Nguyễn Duy Hòa 03/10/87 198 17 32,5 10 21 50 76,5 76,5

34 CV 19 Phùng Chí Kiên 12/11/85 199

35 CV 19 Lã Tùng Lâm 13/03/82 200

36 CV 19 Nguyễn An  Lương 01/12/89 201

37 CV 19 Lưu Quang Minh 28/09/90 202

38 CV 19 Trương Quang Nam 27/08/83 203 22 47,5 22 70 67,5 113,5 113,5

39 CV 19 Nguyễn Ngọc Quang 10/08/85 204

40 CV 19 Nguyễn Trọng Tài 17/10/84 205 27 22,5 15 28,5 55 91,5 91,5

41 CV 19 Nguyễn Hải Thu 16/02/91 206

42 CV 19 Nguyễn Việt Anh 08/04/87 207 72 75 50 52 55 269 269

43 CV 19 Vũ Thị Hà 10/06/90 208

44 CV 19 Bùi Lê Hoàng 20/07/91 209 16 42,5 21 29 62,5 95,5 95,5

45 CV 19 Lưu Trung Kiên 25/11/84 210 91,5 100 85 90,5 92,5 368 368

46 CV 19 Vũ Hải Minh 09/10/83 211 20 52,5 50 29,5 40 KTC KT 142,5 20% 132,5
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47 CV 19 Mai Bắc Ninh 16/12/89 212


